
Van VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
Số bộ phận: 8122932

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Lưu lượng định mức thông thường 601 l/min

Áp suất vận hành 0 MPa...0.8 MPa
0 bar...8 bar

Mức độ bảo vệ IP65

Cơ quan cấp chứng chỉ TÜV 968/V 1251.00/21

Chức năng an toàn Thông hơi an toàn

Safety Integrity Level (SIL) đến SIL 3 High Demand mode
đến chế độ SIL 3 Low Demand

Lưu ý về áp suất vận hành 0 - 0,8 bar ở khí điều khiển ngoài

Chống cháy nổ Vùng 1 (ATEX)
Vùng 2 (ATEX)
Vùng 21 (ATEX)
Vùng 22 (ATEX)

Lớp chống ăn mòn KBK 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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